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DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ                        

TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC NGÀNH, LĨNH VỰC  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số         /2023/TT-BTNMT ngày      tháng    năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

STT Tên vị trí việc làm 
Lĩnh vực tài nguyên 

 và môi trường 

A Hội đồng quản lý 

1 Chủ tịch Hội đồng quản lý Chủ tịch Hội đồng quản lý 

2 Thành viên Hội đồng quản lý Thành viên Hội đồng quản lý 

B Bộ, cơ quan ngang bộ 

I Lãnh đạo, quản lý trong ĐVSNCL thuộc bộ, cơ quan ngang bộ 

1 
Người đứng đầu ĐVSNCL thuộc bộ, cơ quan 

ngang bộ (ĐVSNCL cấp 1 thuộc bộ) 
Tổng giám đốc/Giám đốc trung tâm 

2 
Cấp phó của người đứng đầu ĐVSNCL thuộc bộ, 

cơ quan ngang bộ (ĐVSNCL cấp 1 thuộc bộ) 

Phó Tổng giám đốc/Phó Giám đốc 

trung tâm 

3 

Người đứng đầu ĐVSNCL thuộc ĐVSNCL 

thuộc bộ, cơ quan ngang bộ (ĐVSNCL cấp 2 

thuộc bộ) 

Giám đốc trung tâm/Liên đoàn trưởng 

4 

Cấp phó của người đứng đầu ĐVSNCL thuộc 

ĐVSNCL thuộc bộ, cơ quan ngang bộ 

(ĐVSNCL cấp 2 thuộc bộ)  

Phó Giám đốc trung tâm/ Phó Liên 

đoàn trưởng 

5 
Trưởng phòng và tương đương (thuộc ĐVSNCL 

cấp 1 thuộc bộ) 

Trưởng phòng/Trưởng ban/Chánh Văn 

phòng 

6 
Phó trưởng phòng và tương đương (thuộc 

ĐVSNCL cấp 1 thuộc bộ) 

Phó Trưởng phòng/Phó Trưởng 

ban/Phó Chánh Văn phòng 

7 
Trưởng phòng và tương đương (thuộc ĐVSNCL 

cấp 2 thuộc bộ) 

Trưởng phòng/Trưởng trạm/Đoàn 

trưởng/Giám đốc trung tâm 

8 
Phó Trưởng phòng và tương đương (thuộc 

ĐVSNCL cấp 2 thuộc bộ) 

Phó Trưởng phòng/Phó Trưởng 

trạm/Phó Đoàn trưởng/Phó Giám đốc 

trung tâm 

II 
Lãnh đạo, quản lý trong ĐVSNCL thuộc tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục 

thuộc Bộ (sau đây gọi chung là tổng cục thuộc bộ) 

1 
Người đứng đầu ĐVSNCL thuộc tổng cục thuộc 

bộ (ĐVSNCL cấp 1 thuộc tổng cục thuộc bộ) 

Giám đốc trung tâm/Giám đốc Đài khí 

tượng thủy văn khu vực/Liên đoàn 

trưởng/Trưởng ban 

2 

Cấp phó của người đứng đầu ĐVSNCL thuộc 

tổng cục thuộc bộ (ĐVSNCL cấp 1 thuộc tổng 

cục thuộc bộ) 

Phó Giám đốc trung tâm/Phó Giám đốc 

Đài khí tượng thủy văn khu vực/Phó 

Liên đoàn trưởng/Phó Trưởng ban 

 



2 

3 

Người đứng đầu ĐVSN thuộc ĐVSNCL thuộc 

tổng cục thuộc bộ (ĐVSN cấp 2 thuộc tổng cục 

thuộc bộ) 

Giám đốc Trung tâm/Giám đốc Đài khí 

tượng thủy văn tỉnh/Đoàn 

trưởng/Trưởng trạm 

4 

Cấp phó của người đứng đầu ĐVSN thuộc 

ĐVSNCL thuộc tổng cục thuộc bộ (ĐVSNCL 

cấp 2 thuộc tổng cục thuộc bộ) 

Phó Giám đốc trung tâm/Phó Giám đốc 

Đài khí tượng thủy văn tỉnh/Phó Đoàn 

trưởng/Phó Trưởng trạm 

5 
Trưởng phòng và tương đương (thuộc ĐVSNCL 

cấp 1 thuộc tổng cục thuộc bộ) 
Chánh Văn phòng/Trưởng phòng  

6 
Phó Trưởng phòng và tương đương (thuộc 

ĐVSNCL cấp 1 thuộc tổng cục thuộc bộ) 

Phó Chánh Văn phòng/Phó Trưởng 

phòng 

7 
Trưởng phòng và tương đương (thuộc ĐVSN 

cấp 2 thuộc tổng cục thuộc bộ) 
Chánh Văn phòng/Trưởng phòng 

8 
Phó Trưởng phòng và tương đương (thuộc 

ĐVSN cấp 2 thuộc tổng thuộc bộ) 

Phó Chánh Văn phòng/Phó Trưởng 

phòng 

III 
Lãnh đạo, quản lý trong ĐVSNCL thuộc cục và tổ chức tương đương cục thuộc Bộ 

(sau đây gọi chung là cục thuộc bộ) 

1 
Người đứng đầu ĐVSNCL thuộc cục thuộc Bộ 

(ĐVSNCL cấp 1 thuộc cục thuộc bộ) 
Giám đốc trung tâm/Liên đoàn trưởng 

2 

Cấp phó của người đứng đầu ĐVSNCL thuộc 

cục thuộc bộ (ĐVSNCL cấp 1 thuộc cục thuộc 

bộ) 

Phó Giám đốc trung tâm/Phó Liên 

đoàn trưởng 

3 
Người đứng đầu ĐVSN thuộc ĐVSNCL thuộc 

cục thuộc Bộ (ĐVSN cấp 2 thuộc cục thuộc bộ) 

Giám đốc trung tâm/Đoàn 

trưởng/Giám đốc chi nhánh  

4 

Cấp phó của người đứng đầu ĐVSN thuộc 

ĐVSNCL thuộc cục thuộc Bộ (ĐVSN cấp 2 

thuộc cục thuộc bộ) 

Phó Giám đốc trung tâm/ Phó Đoàn 

trưởng/Phó Giám đốc chi nhánh 

5 
Trưởng phòng và tương đương (thuộc ĐVSNCL 

cấp 1 thuộc cục thuộc bộ) 
Trưởng phòng/Chánh Văn phòng 

6 
Phó trưởng phòng và tương đương (thuộc 

ĐVSNCL cấp 1 thuộc cục thuộc bộ) 

Phó Trưởng phòng/Phó Chánh Văn 

phòng 

IV 
Lãnh đạo, quản lý trong ĐVSNCL thuộc cục và tổ chức tương đương cục thuộc tổng 

cục thuộc Bộ (sau đây gọi chung là cục thuộc tổng cục thuộc bộ) 

1 

Người đứng đầu ĐVSNCL thuộc cục thuộc tổng 

cục thuộc bộ (ĐVSNCL cấp 1 thuộc cục thuộc 

tổng cục thuộc bộ) 

Giám đốc Trung tâm 

2 

Cấp phó người đứng đầu ĐVSNCL thuộc cục 

thuộc tổng cục thuộc bộ (ĐVSNCL cấp 1 thuộc 

cục thuộc tổng cục thuộc bộ) 

Phó Giám đốc Trung tâm 

3 
Trưởng phòng và tương đương (thuộc ĐVSNCL 

cấp 1 thuộc cục thuộc tổng cục thuộc bộ) 
Trưởng phòng/Chánh Văn phòng 

4 

Phó trưởng phòng và tương đương (thuộc 

ĐVSNCL cấp 1 thuộc cục thuộc tổng cục thuộc 

bộ) 

Phó Trưởng phòng/Phó Chánh Văn 

phòng 



3 

C Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

I 
Lãnh đạo, quản lý ĐVSNCL thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) 

1 
Người đứng đầu ĐVSNCL thuộc phạm vi quản 

lý của UBND cấp tỉnh 
Giám đốc trung tâm 

2 
Cấp phó của người đứng đầu ĐVSNCL thuộc 

phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh 
Phó Giám đốc trung tâm 

3 
Trưởng phòng và tương đương của ĐVSNCL 

thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh 
Trưởng phòng/Chánh Văn phòng 

4 

Phó Trưởng phòng và tương đương của 

ĐVSNCL thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp 

tỉnh 

Phó Trưởng phòng/Phó Chánh Văn 

phòng 

II Lãnh đạo, quản lý ĐVSNCL thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh 

1 

Người đứng đầu ĐVSNCL thuộc cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (ĐVSNCL 

cấp 1 thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

cấp tỉnh) 

Giám đốc trung tâm/Giám đốc Văn 

phòng Đăng ký đất đai 

2 

Cấp phó của người đứng đầu ĐVSNCL thuộc cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh 

(ĐVSNCL cấp 1 thuộc cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND cấp tỉnh) 

Phó Giám đốc trung tâm/Phó Giám đốc 

Văn phòng Đăng ký đất đai 

3 

Trưởng phòng và tương đương (ĐVSNCL cấp 1 

thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp 

tỉnh) 

Trưởng phòng/Chánh Văn phòng/Giám 

đốc chi nhánh  

4 

Phó Trưởng phòng và tương đương (ĐVSNCL 

cấp 1 thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

cấp tỉnh) 

 Phó Trưởng phòng/Phó Chánh Văn 

phòng/Phó Giám đốc chi nhánh  

III 
Lãnh đạo, quản lý trong ĐVSNCL thuộc tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

1 
Người đứng đầu ĐVSNCL thuộc tổ chức hành 

chính khác thuộc UBND cấp tỉnh 
Giám đốc trung tâm 

2 
Cấp phó của người đứng đầu ĐVSNCL thuộc tổ 

chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh 
Phó Giám đốc trung tâm 

3 
Trưởng phòng và tương đương (ĐVSNCL thuộc 

tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh) 
Trưởng phòng/Chánh Văn phòng 

4 

Phó Trưởng phòng và tương đương (ĐVSNCL 

thuộc tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp 

tỉnh) 

Phó Trưởng phòng/Phó Chánh Văn 

phòng 

D Ủy ban nhân dân cấp huyện 

I 

Lãnh đạo, quản lý ĐVSNCL thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung 

ương (sau đây gọi chung là cấp huyện) 



4 

1 
Người đứng đầu ĐVSNCL thuộc phạm vi quản 

lý của UBND cấp huyện 
Giám đốc trung tâm/Trưởng Ban 

2 
Cấp phó của người đứng đầu ĐVSNCL thuộc 

phạm vi quản lý của UBND cấp huyện 

Phó Giám đốc trung tâm/Phó Trưởng 

Ban 

3 
Trưởng phòng và tương đương của ĐVSNCL 

thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện 
Trưởng phòng/Chánh Văn phòng 

4 

Phó Trưởng phòng và tương đương của 

ĐVSNCL thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp 

huyện 

Phó Trưởng phòng/Phó Chánh Văn 

phòng 

   

Ghi chú: ĐVSNCL là đơn vị sự nghiệp công lập, ĐVSN là đơn vị sự nghiệp, UBND là 

Ủy ban nhân dân. 
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